
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

SỞ NỘI VỤ  
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SNV Điện Biên, ngày      tháng    năm 2026 

                                   

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định                           

ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ                                                   

tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên  

 

1. Quá trình xây dựng và lấy ý kiến 

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-CTUBND ngày 04/02/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận Danh mục Quyết định quy định nội dung 

được giao và đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 

2026, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.  

Ngày 16/3/2026, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 922/SNV-TTLTLS lấy ý 

kiến đối với dự thảo; đồng thời đề nghị Trung tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà 

khách tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi. Ngày 24/3/2026, Sở 

Nội vụ ban hành Văn bản số 1038/SNV-TTLTLS gửi các sở, ban, ngành tỉnh; 

UBND các xã, phường; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu để tham gia ý 

kiến. 

Tại công văn số 52/BC-TTHNNH ngày 09/4/2026 của Trung tâm Thông tin 

- Hội nghị - Nhà khách, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả lấy ý 

kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại 

Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên, Trung tâm đã đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định 

lên Cổng thông tin điện tử tỉnh (http://dienbien.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia ý kiến. Tuy nhiên, nội dung đăng tải từ ngày 17/3/2026 - 

08/4/2026, không có ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 Tính đến ngày 09/4/2026, Sở Nội vụ đã nhận được ý kiến tham gia của các 

cơ quan, đơn vị, trong đó: 

- Có 33 cơ quan, tổ chức nhất trí với dự thảo. 

- Có 15 cơ quan, tổ chức tham gia góp ý, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một 

số nội dung. 

2. Kết quả tiếp thu, giải trình 

Sở Nội vụ đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia. Đồng thời, giải trình 

đầy đủ các nội dung chưa tiếp thu hoặc tiếp thu một phần ý kiến tham gia của các 

cơ quan, tổ chức, thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định bảo đảm 

phù hợp quy định pháp luật hiện hành. 

 

http://dienbien.gov.vn/
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(Có Phụ lục tổng hợp tiếp thu, giải trình kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan,  đơn 

vị đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên của Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

gửi các cơ quan, tổ chức được biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến; 

- Giám đốc SNV; 

- Lưu: VT, Trung tâm LTLS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Bùi Thị Quế Anh 
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Phụ lục 

Tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế                                                                              

khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SNV, ngày        / 4 /2026 của Sở Nội vụ) 

 

STT Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Nội vụ 

1 Sở Tư pháp (Công văn số 942/STP-XDKTVB ngày 03/4/2026)  

 1. Đối với dự thảo Quyết định  

 

a) Về tên gọi của dự thảo Quyết định, đề nghị sửa như sau để thống nhất với phạm vi 

điều chỉnh của dự thảo Quyết định: “Ban hành Quy chế quản lý và khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên”. 

Theo đó, đề nghị sửa nội dung “Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban 

hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên.” sau 

căn cứ pháp lý và Điều 1 để thống nhất với tên gọi của dự thảo Quyết định. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện tên gọi Quyết 

định và các nội dung liên quan để bảo đảm 

thống nhất với phạm vi điều chỉnh. 

 

b) Số, ký hiệu văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa ký hiệu văn 

bản như sau để thống nhất với thẩm quyền ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

“Số /2026/QĐ-UBND”. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 
c) Phần căn cứ pháp lý, đề nghị bỏ văn bản “Thông tư 10/2025/TT-BNV” vì không có 

quy định liên quan đến quy định tại dự thảo Quyết định. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 

d) Phần Nơi nhận, đề nghị bổ sung cơ quan sau “Văn phòng Chính phủ”; sửa cơ quan 

“Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp” như sau để bảo đảm chính xác: “Cục Kiểm 

tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp” 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 
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 2. Đối với dự thảo Quy chế  

 
a) Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy chế, đề nghị nghiên cứu, xây 

dựng thống nhất với tên gọi dự thảo Quyết định đã đề nghị sửa. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 

b) Về nội dung của dự thảo Quy chế, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ 

sung các quy định cụ thể về “quản lý” như cơ quan có thẩm quyền quản lý, nội dung 

quản lý, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp quản lý tài 

liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và các quy định cụ thể về “khai thác, sử dụng” như trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 

tại Lưu trữ lịch sử. 

Ngoài ra, đối với nội dung dự thảo Quy chế, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh 

sửa một số nội dung khác của Quy chế như sau: 

- Điều 3 Các hình thức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, quy định 05 hình thức khai 

thác và sử dụng tài liệu lưu trữ; tuy nhiên tại Điều 19 Thông tư số 06/2025/TT-BNV 

ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu 

trữ quy định 03 hình thức sử dụng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh 

sửa để bảo đảm phù hợp với quy định của Thông tư số 06/2025/TT-BNV. 

- Điều 5 Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và cấp bản sao tài liệu lưu trữ, qua rà soát, 

đối chiếu quy định pháp luật, Sở Tư pháp nhận thấy Điều 5 quy định về thủ tục hành 

chính đã được quy định tại Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; Thông tư số 05/2025/TT-

BNV ngày 14/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu 

trữ số; Thông tư 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ và đã được công bố tại Quyết định số 1344/QĐ-

UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục 

hành chính lĩnh vực Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ quy định này để phù hợp với 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết, đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu xây dựng theo hướng viện dẫn thực hiện theo quy định trong 

- Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 

 

 

 

 

 

- Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 

 

- Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo 

hướng viện dẫn quy định pháp luật hiện 

hành. 
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văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 

- Khoản 6 Điều 5 quy định “phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ”, đề nghị nghiên cứu 

không quy định nội dung này tại dự thảo Quy chế để bảo đảm thẩm quyền quy định về 

phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

 

- Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

 

3. Về thành phần hồ sơ, việc tổ chức truyền thông dự thảo Quyết định 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 02, Bản thuyết minh 

dự thảo Quyết định theo Mẫu số 12 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-

CP; thực hiện việc tổ chức truyền thông dự thảo Quyết định theo quy định tại Điều 3 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo. 

2 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  (Công văn số 1087/SVHTTDL-VP ngày 26/3/2026)  

 

- Chỉnh sửa thể thức Quyết định và Quy chế ban hành theo đúng “Mẫu số 22 Phụ lục 

III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật”: Phần tiêu ngữ sửa “ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN” thành 

“CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN”; phần thẩm quyền ký sửa 

“TM.ỦY BAN NHÂN DÂN/CHỦ TỊCH” thành “CHỦ TỊCH”. 

Sở Nội vụ bảo lưu như dự thảo, lý do: Văn 

bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Luật số 

64/2025/QH15 Ban hành VBQPPL 2025 

"UBND cấp tỉnh ban hành quyết định để quy 

định chi tiết các nội dung được luật giao, bao 

gồm cả việc quản lý, khai thác, sử dụng trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương" 

 
- Trong phần nội dung của Quy chế kèm theo: Tại điểm c khoản 1 Điều 4 Chương II đề 

nghị xem xét lại hiệu lực của văn bản dẫn chiếu. 
Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

3 
Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên  

(Công văn số 635/CV-B&PTTH ngày 26/3/2026) 
 

 

Phần Nơi nhận tại dự thảo Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu 

trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên  

- Báo và Đài phát thanh Truyễn hình Điện Biên;  

Đề nghị điều chỉnh: Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 
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4 
Kho bạc nhà nước khu vực X 

(Công văn số 421/KBX-TCHC ngày 27/3/2026) 
 

 

Đề nghị xem xét, sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Quy chế, do Luật Bảo vệ BMNN số 

29/2018/QH14 đã được thay thế bởi Luật Bảo vệ BMNN số 117/2025/QH15 thành 

“Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phải tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ số 

33/2024/QH15 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 cùng các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo quy định” 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

5 
Sở Dân tộc và Tôn giáo 

(Công văn số 527/DTTGT-VP ngày 30/3/2026) 
 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát một số lỗi như sau: 

1. Dự thảo Quyết định ban hành 

- Phần căn cứ đề nghị sửa: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành 

quy chế” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định”. 

- Tại điều 3 Quyết định, đề nghị sửa “chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành” 

thành “chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”. 

Lý do: bị lặp các câu“ban hành” và “thi hành”. 

2. Dự thảo Quy chế: Tại điểm 7 Điều 3 của dự thảo Quy chế đề nghị sửa “tài 

iệu” thành “tài liệu” 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

6 
Đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên 

(Công văn số 13/CV-ĐLS ngày 30/3/2026) 
 

 

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Tại mục a; b khoản 1; khoản 2 Điều 5 liên quan đến việc đăng ký sử dụng tài liệu lưu 

trữ; yêu cầu đọc tài liệu lưu trữ; yêu cầu sao và xác thực tài liệu lưu trữ liên quan đến 

các phiếu yêu cầu ở phụ lục I; II; III.  

Đề nghị bổ sung thêm mẫu phiếu yêu cầu dành cho các cơ quan, tổ chức khai thác, sử 

dụng tài liệu lưu trữ. Lý do mẫu phụ lục I; II; III chỉ áp dụng đối với cá nhân chưa phù 

hợp với các cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

2. Tại mục b khoản 5 Điều 5 quy định: Thời hạn sử dụng Thẻ, tài khoản độc giả là 01 

năm kể từ ngày cấp. 

Đề nghị tăng thời hạn sử dụng Thẻ, tài khoản độc giả là 03 năm. Lý do nếu quy định 

thời hạn chỉ có 1 năm thì việc cấp lại gây lãng phí thời gian, tiền chi phí làm lại thẻ cho 

Sở Nội vụ tiếp thu một phần ý kiến: 

- Đã nghiên cứu hoàn thiện biểu mẫu phù 

hợp.  

- Giữ nguyên thời hạn 01 năm để bảo đảm 

quản lý chặt chẽ và phù hợp thực tiễn. 
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độc giả cũng như không thuận lợi cho độc giả khi khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; 

việc tăng thời hạn cũng là góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính 

3. Tại mục a khoản 5 Điều 10 quy định: Cấp thẻ độc giả (mẫu Phụ lục IV) 

Đề nghị bổ sung thêm mẫu thẻ độc giả dành cho các cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng 

tài liệu lưu trữ. Lý do mẫu phụ lục IV chỉ áp dụng đối với cá nhân chưa phù hợp với các 

cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu. 

7 
Văn phòng UBND tỉnh 

(Công văn số 430/VPUB-TCHCQT ngày 01/4/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia: 

- Tại Điều 3 của (Dự thảo Quyết định): Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu 

chỉnh sửa cụm từ “các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định thi hành” thành “các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này” nhằm đảm bảo rõ nghĩa, tránh 

trùng lặp từ ngữ. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất cách diễn đạt “Lưu trữ lịch sử” và 

“Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên” toàn văn để bảo đảm tính thống nhất của 

văn bản. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

8 
Hội Luật gia tỉnh Điện Biên 

(Công văn số 141/HLG ngày 01/4/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia đối với dự thảo Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ 

lịch sử tỉnh Điện Biên 

1. Các hình thức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ (Điều 3) 

Đề nghị cân nhắc, xem xét lại Điều 3 dự thảo, bởi Điều 3 dự thảo đang quy định theo 

Điều 32 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13. Trong khi đó, Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 

chỉ quy định 02 hình thức tại khoản 1 Điều 23 “1. Hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ bao 

gồm: 

a) Phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ; 

b) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ.” 

2. Tên chương 

Đề nghị cân nhắc, sửa tên chương II “Quy định cụ thể” thành “Khai thác, sử dụng tài 

liệu lưu trữ” để phù hợp hơn. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 
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3. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ (Điều 4) 

Tại điểm c khoản 1 Điều 4 dự thảo quy định “c) Việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi 

bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ các yêu cầu theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 16 Luật Bảo vệ bí mật Nhà 

nước số 29/2018/QH14.” 

Đề nghị bổ sung thêm từ “cơ quan” trước cụm từ “tổ chức, cá nhân nước ngoài” để đầy 

đủ hơn. 

Đề nghị sửa “Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14” thành “Luật Bảo vệ bí 

mật Nhà nước số 117/2025/QH15”. Vì Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 

đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 

117/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026. 

Do đó, điểm c khoản 1 Điều 4 dự thảo được sửa lại như sau: “c) Việc cung cấp thông 

tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân 

thủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 16 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 117/2025/QH15.” 

9 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên 

(Công văn số 651/MTTQ-BTT ngày 02/4/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia: 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 5, đề nghị chỉnh sửa “Phiếu yêu cầu sao tài liệu (Phụ lục II)” 

thành “Phiếu yêu cầu đọc tài liệu lưu trữ (Phụ lục II)” cho đúng với tên gọi của biểu 

mẫu tại Phụ lục II kèm theo Quy chế. 

- Tại Điều 7 hiện đang chỉ quy định việc trưng bày tài liệu lưu trữ lịch sử đối với tài liệu 

lưu trữ lịch sử thuộc thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng của Chủ tịch UBND tỉnh 

và của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử, chưa quy định đối với trường hợp tài liệu 

lưu trữ lịch sử thuộc thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

10 
Cục Thuế tỉnh Điện Biên 

(Công văn số 286/DBI-VP ngày 02/4/2026) 
 

 
Ý kiến tham gia: Tại Khoản 3 Điều 2. Nguyên tắc khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu 

trữ lịch sử tỉnh “Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phải tuân thủ quy định của Luật 
Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 
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Lưu trữ số 33/2024/QH15 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 cùng các 

văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định”. 

Tuy nhiên Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 đã hết hiệu lực và được thay 

thế bởi Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15. Đề nghị cơ quan soản thảo 

sửa nội dung Khoản 3 Điều 2 như sau: 

“Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phải tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ số 

33/2024/QH15 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15 cùng các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo quy định”. 

11 
Sở Công Thương 

(Công văn số 896/SCT-VP ngày 02/4/2026) 
 

 

1. Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

Tại phần căn cứ của dự thảo Quyết định đề nghị bổ sung “Nghị định số 78/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật”  

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

 

2. Đối với dự thảo Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Điện Biên 

Đề nghị sửa lại nội dung chú thích của văn bản kèm theo đặt dưới tên gọi của Quy chế 

như sau: “Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐUBND ngày tháng năm 2026 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên” để đảm bảo đầy đủ nội dung và hướng dẫn tại 

Mẫu số 20, phụ lục III kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

12 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

(Công văn số 332/TTXT-VP ngày 02/4/2026) 
 

 
1. Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

1.1. Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, bổ sung các căn cứ sau: 
Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 
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Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, 

hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

1.2. Tại Điều 3 dự thảo Quyết định đề nghị sửa từ “các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành./.” thành “các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.” 

 

2. Đối với dự thảo Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Điện Biên 

2.1. Tại khoản 2, khoản 3, Điều 9 dự thảo Quy chế đề nghị sửa tên cơ quan “Sở Thông 

tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ”. 

 

 

 

 

 

2.2. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sửa các lỗi chính tả trong dự thảo Quy chế. 

 

- Tiếp thu một phần ý kiến, đã điều chỉnh tên 

cơ quan “Sở Thông tin và Truyền thông” 

thành “Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch” theo 

thực tế phân công hiện hành đảm bảo đúng 

thẩm quyền trong việc thẩm định và cấp giấy 

phép xuất bản (Thông báo số 101/TB-

SKHCN ngày 13/3/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ). 

- Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

13 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

(Công văn số 1797/SNNMT-VP ngày 06/4/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia tại “Điều 9. Xuất bản ấn phẩm lưu trữ” của dự thảo Quy chế, cụ thể 

như sau: 

- Chỉnh sửa cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ” 

căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 20/02/2025 của HĐND 

tỉnh Sở khoa học và Công nghệ thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Thông tin và 

Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tiếp thu một phần ý kiến, đã điều chỉnh tên 

cơ quan “Sở Thông tin và Truyền thông” 

thành “Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch” theo 

thực tế phân công hiện hành đảm bảo đúng 

thẩm quyền trong việc thẩm định và cấp giấy 

phép xuất bản (Thông báo số 101/TB-



11 

 

 

SKHCN ngày 13/3/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ). 

 

- Tại Khoản 2 đề nghị xem xét, bổ sung căn cứ do Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

14 
Sở Khoa học và Công nghệ 

(Công văn số 1210/SKHCN-VP ngày 03/4/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia: 

Tại khoản 2, khoản 3, Điều 9 (Xuất bản ấn phẩm lưu trữ): Đề nghị sửa đổi nội dung này 

vì Sở Thông tin và Truyền thông đã hợp nhất với Sở Khoa học và Công nghệ và chuyển 

giao chức năng cấp giấy phép xuất bản cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (Theo 

Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 13/3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ). Do 

đó, đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát và chỉnh sửa nội dung tại khoản 2, khoản 3 

Điều 9 cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và phân công chức năng, nhiệm vụ hiện hành, 

bảo đảm đúng thẩm quyền trong việc thẩm định và cấp giấy phép xuất bản. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 

15 
UBND xã Si Pa Phìn 

(Công văn số 742/UBND-VX ngày 30/3/2026) 
 

 

Ý kiến tham gia như sau: 

1. Tại dòng thứ 4, Điều 3, Dự thảo Quyết định, đơn vị soạn thảo đang trùng lặp cụm từ 

“thi hành”. 

2. Tại mục “Nơi nhận” đề nghị đơn vị soạn thảo sửa lại tên đơn vị “Báo và Đài phát 

thanh Truyễn hình Điện Biên” thành “Báo và phát thanh truyền hình Điện Biên”. 

3. Tại khoản 7, Điều 3, trang 3 dự thảo Quy chế, đề nghị đơn vị sửa lỗi chính tả cụm từ 

“tài iệu” thành “tài liệu”. 

Sở Nội vụ tiếp thu hoàn thiện dự thảo. 
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